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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU 

 năm 2023 trên địa bàn huyện Bình Sơn 

 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi tại Công 

văn số 5724/SNNPTNT ngày 21/12/2023 về việc báo cáo kết quả thực hiện các 

nhiệm vụ chống khai thác IUU năm 2023. 

UBND huyện Bình Sơn báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ chống 

khai thác IUU năm 2023 trên địa bàn huyện Bình Sơn (theo đề cương), như sau: 

1. Công tác chỉ đạo điều hành: 

Huyện uỷ, UBND huyện Bình Sơn đã ban hành các văn bản và chỉ đạo 

triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trước mắt về chống khai thác IUU, 

chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 4 trên địa bàn huyện Bình 

Sơn. Cụ thể: 

- Công văn số 1677-CV/HU ngày 18/4/2023 của Huyện uỷ Bình Sơn về 

việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác 

thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa 

bàn huyện. 

- Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 UBND huyện Bình 

Sơn thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) 

trên địa bàn huyện Bình Sơn. 

- Kế hoạch số 29a/KH-UBND ngày 03/02/2023 của UBND huyện Bình 

Sơn thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trước mắt về chống khai thác 

IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 4 trên địa bàn huyện 

Bình Sơn. 

- Công văn số 663/UBND ngày 13/3/2023 của UBND huyện Bình Sơn về 

việc triển khai thực hiện thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp Ban Chỉ đạo về chống khai thác bất hợp pháp và không theo quy định 

tỉnh. 

- Thông báo Kết luận số 112/TB-UBND ngày 04/4/2023 của UBND 

huyện Bình Sơn kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện – Ung Đình Hiền tại 

cuộc họp triển khai công tác chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và 

không theo quy định (IUU) trên địa bàn huyện Bình Sơn. 
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- Công văn số 1400/UBND-NNNT ngày 08/05/2023 của UBND huyện 

Bình Sơn về việc chuẩn bị nội dung đón và làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần 

4 về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định 

(IUU) trên địa bàn huyện Bình Sơn. 

- Công văn số 380/ĐKT ngày 05/05/2023 của Đoàn Kiểm tra IUU huyện 

Bình Sơn về việc kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên 

địa bàn huyện Bình Sơn. 

- Công văn số 2866/UBND-NNNT ngày 24/7/2023 của UBND huyện Bình 

Sơn  về việc khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên 

tàu cá. 

- Công văn số 3672/UBND ngày 28/9/2023 của UBND huyện Bình Sơn 

về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp mạnh chống khai thác IUU, chuẩn 

bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 4. 

-  Đồn Biên phòng Bình Thạnh ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch 

số 73/KH-ĐPB ngày 06/02/2023 về chống khai thác IUU năm 2023 và ngăn 

chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá trên địa bàn khai thác hải sản trái phép ở vùng 

biển nước ngoài trước ngày 31/3/2023; Kế hoạch số 134/KH-ĐPB ngày 

21/02/2023 về tổ chức lực lượng phối hợp tuần tra bảo vệ chủ quyền kết hợp 

kiểm tra, kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển do đơn vị quản lý năm 2023; Kế 

hoạch số 198/KH-ĐPB ngày 14/3/2023 về phối hợp rà soát, thống kê tàu cá trên 

địa bàn; Kế hoạch số 630/KH-ĐBP ngày 20/9/2023 về thực hiện đợt cao điểm 

chống khai thác IUU, ngăn chặn tài cá trên địa bàn xâm phạm vùng biển nước 

ngoài khai thác hải sản trái phép. 

-  Đồn Biên phòng Bình Hải ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 

101/KH-ĐPB ngày 02/02/2023 phân công nhiệm vụ chuẩn bị nội dung phục vụ 

kiểm tra của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi về công tác phòng 

chống khai thác IUU và ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá trên địa bàn khai 

thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài trước ngày 31/3/2023; Kế hoạch 

số 137/KH-ĐPB ngày 22/02/2023 phân công nhiệm vụ chuẩn bị nội dung phục 

vụ kiểm tra của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi về công tác 

phòng chống khai thác IUU và ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá trên địa 

bàn khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài trước ngày 31/3/2023; 

Kế hoạch số 851/KH-ĐBP ngày 02/10/2023 về phục vụ Đoàn Thanh tra EC về 

chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. 

2. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền: 

Đã thực hiện tuyên truyền 21 buổi/1.063 lượt chủ tàu, thuyền trưởng và 

chủ cơ sở kinh doanh thuỷ sản tham gia. Cụ thể: 

- Ngày 21/4/2023, UBND xã Bình Châu phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh 

uỷ, Bộ Tư lênh Cảnh sát biển vùng 2, Đồn Biên phòng Bình Hải đã tuyên truyền 
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cho 100 chủ tàu và cơ sở thu mua thuỷ sản; Ngày 29/9/2023, UBND xã Bình 

Châu phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Hải, Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình 

Châu tuyên truyền chống khai thác IUU tại các khu neo đậu tàu cá của ngư dân 

xã Bình Châu. 

- Đồn Biên phòng Bình Thạnh phối hợp với UBND các xã Bình Thạnh, 

Bình Chánh, Bình Đông, Bình Thuận đã tuyên truyền được 17 buổi/695 chủ tàu, 

thuyền trưởng, hộ kinh doanh thuỷ sản tham gia và thực hiện ký cam kết phòng 

chống khai thác IUU. 

- Đồn Biên phòng Bình Hải phối hợp với UBND các xã Bình Hải, Bình 

Châu đã tuyên truyền được 03 buổi/268 lượt chủ tàu, thuyền trưởng tham gia, 

cấp phát 320 tờ rơi và thực hiện ký cam kết phòng chống khai thác IUU với 200 

chủ tàu, thuyền trưởng, hộ kinh doanh thuỷ sản. 

Ngoài ra, các Đồn biên phòng đã phối hợp UBND các xã ven biển tuyên 

truyền chống khai thác IUU cho ngư dân thông qua 139 giờ phát sóng trên hệ 

thống đài truyền thanh các xã ven biển; tuyên truyền lưu động được 59 lượt. 

3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU: 

a) Công tác quản lý tàu cá của địa phương:  

* Kết quả rà soát tàu cá: 

Đến tháng 12/2023, huyện Bình Sơn có 1.297 tàu cá đã đăng 

ký/357.065CV. Trong đó: 

- Tổng số tàu cá chiều dài từ 6m trở lên: 965 chiếc/352.402CV (xã Bình 

Châu: 08 Chiếc; xã Bình Thuận: 42 chiếc; xã Bình Hải: 13 chiếc; xã Bình 

Đông: 111 chiếc; xã Bình Chánh: 01 chiếc; xã Bình Thạnh: 127 chiếc). 

- Tổng số tàu cá dưới 6m giao cho UBND xã ven biển đăng ký: 302 

chiếc/4.663 CV (xã Bình Châu: 08 Chiếc; xã Bình Thuận: 42 chiếc; xã Bình 

Hải: 13 chiếc; xã Bình Đông: 111 chiếc; xã Bình Chánh: 01 chiếc; xã Bình 

Thạnh: 127 chiếc). 

Ngoài ra, UBND huyện Bình Sơn đã chỉ đạo rà soát tàu cá chiều dài từ 6m 

trở lên chưa đăng ký: Tổng số tàu cá chiều dài từ 6m trở lên chưa đăng ký đến 

tháng 12/2023: 130 chiếc (xã Bình Trị: 09 chiếc; xã Bình Châu: 18 Chiếc; xã 

Bình Thuận: 33 chiếc; xã Bình Hải: 66 chiếc; xã Bình Thạnh: 04 chiếc). 

* Kết quả lắp đặt thiết bị giám sát hành trình: 

Tổng tàu cá chiều dài từ 15m trở lên: 561 tàu, đã lắp đặt thiết bị giám sát 

hành trình tàu cá 556 tàu, tỷ lệ 99,11%; còn lại 05 tàu chưa lắp đặt thiết bị giám 

sát hành trình, tỷ lệ 0,89%. Cụ thể: 

+ Xã Bình Hải: 02 tàu (01 nằm bờ chờ bán, 01 đang làm lại giấy tờ): (1) 

Phan Văn Tuấn (90439), xã Bình Hải, neo bờ từ tháng 8/2022 tại bến ông Dũng 
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(xã Bình Đông); (2)Trịnh Hồng Dũng (90387), xã Bình Hải, đang cải hoán về 

nhóm tàu dưới 15m theo kích thước kiểm tra thực tế 

+ Xã Bình Châu: 02 tàu nằm bờ không hoạt động: (1)Tàu Nguyễn Minh 

Lên (QNg-95341-TS), xã Bình Châu, neo bờ tại cầu Tân Đức, xã Bình Châu; (2) 

Dương Văn Rin (95537), xã Bình Châu, neo bở tại cảng dịch vụ hậu cần 19/5,  ở 

Tịnh Hoà, Tp. Quảng Ngãi. 

+ Xã Bình Đông: 01 tàu (Nguyễn Văn Duy) nằm bờ không hoạt động. 

b) Kết quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo 

Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ: 

Trong năm 2023, đã xử phạt 13 vụ/13 tàu cá vi phạm hành chính với tổng 

kinh phí: 176.000.000 đồng .Cụ thể: 

- Đồn Biên phòng Bình Thạnh đã xử lý 10 vụ/10 tàu cá vi phạm hành 

chính (02 tàu tỉnh Bình Định và 08 tàu huyện Bình Sơn) với tổng kinh phí: 

118.500.000 đồng (hành vi: không chấp hành kiểm tra, kiểm soát của Bộ đội 

Biên phòng, thuyền viên không có tên trong danh bạ thuyền viên, vi phạm về 

đăng ký tàu cá và tháo thiết bị giám sát hành trình.  

- Đồn Biên phòng Bình Hải xử lý 01 vụ/01 tàu cá vi phạm hành chính (01 

tàu xã Bình Hải) với kinh phí: 7.500.000 đồng (hành vi không đăng ký tàu cá 

theo quy định). 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xử phạt vi phạm hành chính 02 vụ/02 

tàu cá/50.000.000 đồng về hành vi không duy trì hoạt động thiết bị giám sát 

hành trình trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá chiều dài lớn nhất 

từ 15m đến dưới 24m. 

c) Tình hình và kết quả xử lý tàu cá bị mất tín hiệu, vượt ranh giới trên 

biển qua Hệ thống giám sát tàu cá của địa phương: 

- Đồn Biên phòng Bình Thạnh đã thực hiện điều tra, xác minh, củng cố hồ 

sơ tàu cá mất kết nối giám sát hành trình, vượt ranh giới khai thác trên biển 25 

trường hợp (12 trường hợp mất kết nối trên biển 10 ngày; 13 trường hợp vượt 

ranh giới khai thác trên biển); tham mưu cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

xử phạt vi phạm hành chính 02 vụ/02 tàu cá/50.000.000 đồng về hành vi không 

duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển 

đối với tàu cá chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m. 

- Đồn Biên phòng Bình Hải phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa 

Kỳ và Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi trao đổi thông tin xác minh tàu cá mất 

kết nối GSHT trên 10 ngày trên biển (QNg-95294-TS; QNg-95024-TS; QNg-

90569-TS; QNg-90799-TS…), tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển (QNg-

90647-TS) qua trao đổi thông tin thống nhất giữa các bên không xử lý VPHC lý 
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do mất kết nối dưới 10 ngày và đã thông báo cho Chi cục Thủy sản và Trạm 

KSBP. 

d) Tình hình tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài bị 

bắt giữ, xử lý năm 2023; kết quả điều tra, xử lý từng vụ việc vi phạm. 

Năm 2023, không có tàu cá huyện Bình Sơn vi phạm khai thác hải sản ở 

vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý. 

đ) Công tác tuần tra trên biển: 

- Đồn Biên phòng Bình Thạnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng, 

các cơ quan, đơn vị chuyên môn, UBND các xã ven biển, công an, quân sự địa 

phương tổ chức tuần tra kết hợp trên bộ, trên biển và trên sông giữa các lực 

lượng 51 lần/ 253 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. 

- Đồn biên phòng Bình Hải phối hợp với các lực lượng chức năng, ban, 

ngành địa phương tổ chức tuần tra, kiểm tra, nắm tình hình trên biển, trên bờ 

dọc bãi ngang ở Phước Thiện - Bình Hải; thôn Châu Thuận Biển (Gành Cả) - 

Bình Châu được 48 lần/180 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia nhằm quản lý, bảo vệ 

chủ quyền; kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực biên giới 

biển và các hoạt động nghề cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; kịp thời phát hiện 

ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về thủy 

sản, nhất là các trường hợp sử dụng thuốc nổ, xung điện, giã cào để đánh bắt 

hải sản trái phép, tàu cá hoạt động sai vùng khai thác... 

Ngoài ra, Hải Đội 2 Biên phòng đã thực hiện nhiệm vụ Tuần tra triển biển 

thường xuyên của Đơn vị góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ Phòng, chống khai 

thác IUU trên địa bàn huyện. 

4. Đánh giá chung: 

a) Thuận lợi: 

- Được sự quan tâm chỉ đạo, sự vào cuộc tích cực của các cấp uỷ đảng, 

chính quyền từ Tỉnh, Huyện đến cơ sở trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 

chống khai thác IUU trên địa bàn huyện Bình Sơn. 

- Sự phối hợp tích cực trong công tác chống khai thác IUU của các lực 

lượng chức năng của Tỉnh, huyện, các Đồn, Trạm Kiểm soát Biên phòng, Hải 

đội 2 Biên phòng, Công an huyện, các cơ quan chuyên môn huyện và UBND 

các xã ven biển. 

- Kết quả, năm 2023, không có tàu cá huyện Bình Sơn vi phạm vùng biển 

nước ngoài khai thác hải sản trái phép. 

b)  Khó khăn: 

- Số lượng tàu cá chưa đảm bảo điều kiện hoạt động như: hết hạn giấy 

phép khai thác thuỷ sản, chưa đăng ký, chưa đăng kiểm tàu cá, chưa có giấy 



6 

 

chứng nhận hoặc giấy cam kết an toàn thực phẩm tàu cá còn nhiều nên gây khó 

khăn trong công tác quản lý và hỗ trợ ngư dân khi tàu cá gặp sự cố trên biển. 

- Cơ sở vật chất phục vụ chống khai thác IUU và phòng chống thiên tai, 

kêu gọi tàu thuyền của các Đồn, Trạm kiểm soát Biên phòng còn thiếu. 

c) Kiến nghị: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh kiến nghị tạo điều kiện đăng ký cho các 

tàu cá nhiều năm nay chưa đăng ký được. 

- Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát trên biển, 

xử lý vi phạm hành chính đối với tàu cá vi phạm khai thác IUU. 

5. Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai 

thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trong 

năm 2024:  

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về 

chống khai thác IUU trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền các giải pháp chống khai thác 

IUU đến cán bộ, nhân dân các xã ven biển. Đa dạng hóa các hình thức tuyên 

truyền thông qua các buổi tập huấn tuyên truyền, lồng ghép tuyên truyền, tuyên 

truyền trên hệ thống đài phát thanh, truyền hình, pano, khẩu hiệu, tờ rơi, sân 

khấu hóa trực quan, sinh động, qua các trang mạng xã hội zalo, facebook,… 

chính thống. 

- Tăng cường công tác xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi 

phạm khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. 

- Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên biển, quản lý chặt chẽ người 

và phương tiện hoạt động khai thác hải sản  

UBND huyện Bình Sơn kính báo cáo./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; 

- Chi cục Thuỷ sản tỉnh; 

- TT. Huyện uỷ; TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ VN, các tổ chức Chính trị -Xã hội 

huyện, LĐLĐ huyện; 

- Công an huyện; 

- Các Đồn, Trạm Kiểm soát, Biên phòng; 

- Hải Đội 2 Biên phòng; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; 

- UBND các xã ven biển; 

- VP HĐND và UBND: C, PCVP, CV; 

- UBND các xã ven biển; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

        

 

 

 

 

Ung Đình Hiền 
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